
        UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

   

DANH SÁCH 

Công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về công tác chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo báo cáo số 135/BC-SKHCN ngày 11/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
  

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

Trình độ đào tạo, 

chuyên ngành đào 

tạo 

Số điện thoại Nhiệm vụ được phân công 

1 
Nguyễn Tấn 

Liêm 

Giám đốc 

Sở 
Sở KH&CN TS. Lâm nghiệp 0966111259 

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà 

nước về bưu chính; viễn thông; tần số vô 

tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông 

tin, công nghiệp công nghệ số; ứng dụng 

công nghệ thông tin (không bao gồm an 

toàn thông tin, an ninh mạng); giao dịch 

điện tử; chính quyền số, kinh tế số, xã hội 

số và chuyển đổi số; hạ tầng thông tin 

truyền thông 

2 

Nguyễn 

Quốc Huy 

Hoàng 

Phó Giám 

đốc Sở 
Sở KH&CN 

Kỹ sư Công nghệ 

thông tin 
0982142211 

Lãnh đạo, quản lý chung về lĩnh vực 

công nghiệp công nghệ thông tin, công 

nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ 

thông tin (không bao gồm an toàn thông 

tin, an ninh mạng); giao dịch điện tử; chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số và chuyển 

đổi số; hạ tầng thông tin truyền thông 
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3 
Nguyện 

Trọng Tâm 

Phó Giám 

đốc Sở 
Sở KH&CN 

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông; Thạc 

sĩ Quản lý Công; 

0967898833 

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý 

nhà nước về bưu chính; viễn thông; 

tần số vô tuyến điện; 

4 
Hà Thanh 

Tuấn 

Trưởng 

phòng 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 
0982133377 

Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt 

động và công tác của Công nghệ và 

Chuyển đổi số  theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc 

Sở giao. Chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở và trước pháp luật về 

các lĩnh vực được phân công phụ 

trách 

5 
Nguyễn Văn 

Nam 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Cử Nhân Toán; Kỹ 

sư Máy tính; Thạc 

sỹ Khoa học máy 

tính 

0919365247 

Phụ trách Phòng Bưu chính, Viễn 

thông và CNTT; Ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số 

6 
Võ Thị 

Quyên 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Cử nhân CNTT 0914559068 

Phụ trách về lĩnh vực Bưu chính, 

viễn thông và tần số vô tuyến điện và 

các CT MTQG nông thôn mới, dân 

tộc thiểu số; và trực tiếp thực hiện 

các nhiệm vụ:  Công tác quản lý về 

viễn thông di động; Tham mưu một 

số công tác về chuyển đổi số - DTI 

(phụ trách hạ tầng số); tuần lễ 

chuyển đổi số; Triển khai Phương án 

và công tác Phòng chống lụt bão 

ngành ; chủ trì triển khai Chương 

trình MTQG phát triển KTXH vùng 
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ĐB Dân tộc thiểu số; ... 

7 

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyệt 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 
0903.578.224 

*Trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực 

hiện các Lĩnh vực: Bưu chính, Viễn 

thông, Tần số vô tuyến điện, Về kinh 

tế số, xã hội số. Các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia được giao. 

* Chủ trì tham mưu thẩm định các 

dự án chuyên ngành của Phòng được 

phân công (trừ lĩnh vực Công nghệ 

thông tin). Tham mưu triển khai các 

dự án thuộc chương trình mục tiêu 

Quốc gia (được giao). 

8 
Đặng Bảo 

Hy 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Cử nhân CNTT 0919.168.518 

-Tham mưu quy định, theo dõi, triển 

khai và báo cáo các nội dung liên 

quan của các HTTT: HTTT giải 

quyết TTHC tinh, Quản lý nhiệm vụ, 

Cổng dữ liệu mở, LGSP tỉnh.  

- Quản lý, triển khai chữ ký số trên 

địa bàn tỉnh 

- Tham mưu thẩm định các dự án 

CNTT được phân công; triển khai 

các dự án chuyển đổi số được giao 

- Tham mưu các nội dung liên quan 

Đề án 06 

- Phối hợp trong công tác tham mưu 

bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển 

đổi số các cấp; đánh giá và công bố 

kết quả đánh giá định kỳ hằng năm 
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về mức độ chuyển đổi số và chuyển 

đổi số (DTI). 

9 
Lê Minh 

Hoàng 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Cử nhân Công 

nghệ phần mềm 
0982144455 

Tham mưu, tổ chức thực hiện các 

lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ 

thông tin, công nghiệp công nghệ số; 

Về giao dịch điện tử (việc quản lý, 

sử dụng Chứng thư số, chữ ký số 

công vụ) ; Trí tuệ nhân tạo. 

- Phối hợp triển khai nhiệm vụ: xây 

dựng và phát triển Chính quyền điện 

tử, Chính quyền số.  

- Theo dõi, tham mưu đôn đốc, kiểm 

tra việc triển khai các ứng dụng/nền 

tảng phục vụ chuyển đổi số của các 

đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. 

10 
Lê Thị Mỹ 

Loan 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Cử nhân CNTT 0965808282 

- DTI về Nhận thức số, kinh tế số; 

'- Phụ trách tham mưu lĩnh vực Bưu 

chính, chương trình MTQG Nông 

thôn mới,Chương trình Viễn thông 

công ích; 

11 

Nguyễn 

Công 

Nguyên 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư Công nghệ 

thông tin 
0982.133.377 

Về xây dựng và phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số 

- Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển 

khai cơ chế, chính sách, chiến lược, 

kế hoạch, chương trình, đề án về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước, xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số và đô 
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thị thông minh; hướng dẫn, thẩm 

định, kiểm tra, đánh giá, xếp hạng 

việc xây dựng, tổ chức triển khai các 

chương trình, kế hoạch, đề án, dự án 

về ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số và đô thị thông minh 

của các sở, ngành, địa phương theo 

thẩm quyền; đánh giá chất lượng các 

sản phẩm, giải pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số và đô 

thị thông minh. 

- Xây dựng, ban hành danh mục các 

nền tảng số dùng chung của cơ quan 

nhà nước, công bố danh mục các 

nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi 

số của cơ quan nhà nước; tham mưu 

công tác đặt hàng, giao nhiệm vụ cho 

các đơn vị, doanh nghiệp công nghệ 

số thực hiện. 

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các 

hoạt động quản trị dữ liệu, chia sẻ, 

khai thác dữ liệu trong xây dựng 

Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ 

chức thực hiện Kiến trúc Chính 
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quyền điện tử, Chính quyền số; Kiến 

trúc ICT phát triển đô thị thông 

minh; xây dựng, hướng dẫn tổ chức 

triển khai mô hình Trung tâm giám 

sát điều hành thông minh của cơ 

quan nhà nước. 

- Tham mưu ban hành bộ chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số các cấp; tổ 

chức đánh giá và công bố kết quả 

đánh giá định kỳ hằng năm về mức 

độ chuyển đổi số và chuyển đổi số 

(DTI). 

12 
Nguyễn Hải 

Huy 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 
0919365247 

Tham mưu, tổ chức thực hiện lĩnh 

vực: Bưu chính; Viễn thông; Tần số 

vô tuyến điện; tham mưu chấm điểm 

đề xuất xếp loại hàng năm về cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

(Về xây dựng Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số); Phối hợp tham 

mưu công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm 

tham mưu xử lý hồ sơ thủ tục hành 

chính được giao 

13 
Nguyễn 

Minh Hưng 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Cử nhân sư phạm 

Toán - Tin 
0914559068 

- Tham mưu, tổ chức thực hiện lĩnh 

vực: xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số. 

- Phối hợp triển khai nhiệm vụ: 
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Chuyển đổi số Quốc gia. 

- Phối hợp chấm điểm đề xuất xếp 

loại hàng năm về cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh (Về xây 

dựng Chính quyền điện 

tử, Chính quyền số). 

- Phối hợp chấm điểm đề xuất xếp 

loại hàng năm về chỉ số 

chuyển đổi số (DTI) của các Sở, 

ngành, huyện, thành phố theo 

Quyết định của UBND tỉnh. Tham 

mưu đánh giá chỉ số chuyển 

đổi số (DTI) trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu hướng dẫn, đánh giá, đề 

xuất xét công nhận mức 

độ chuyển đổi số các cấp hàng năm 

(theo Quyết định số 

121/QĐ-UBND ngày 10/3/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Phân công đầu mối phối hợp Phòng 

Khoa học và Công nghệ 

triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22 tháng 12 năm 

2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn 

tỉnh (thuộc lĩnh vực phụ 

trách) 

 Theo dõi tình hình hoạt động (thuộc 

các lĩnh vực được giao 
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trên địa bàn tỉnh). 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

định kỳ, đột xuất (báo 

cáo chung);  

14 
Phạm Đông 

Dương 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư Điện tử - 

Viễn thông 
0903578224 

DTI: Hạ tầng số; Công nghiệp công 

nghệ số 

15 

Trịnh Thị 

Thanh 

Thuận 

Chuyên 

viên 

Phòng Bưu chính - 

Viễn thông và 

Chuyển đổi số, Sở 

KH&CN 

Thạc sĩ khoa học 

máy tính 
0965808282 

- Tham mưu, xây dựng Kế hoạch và 

tổ chức Phong trào "Bình dân học vụ 

số" 

 - Phối hợp trong công tác báo cáo 

công tác phòng, công tác chuyển đổi 

số  

- Phối hợp trong công tác tham mưu 

bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển 

đổi số các cấp; đánh giá và công bố 

kết quả đánh giá định kỳ hằng năm 

về mức độ chuyển đổi số và chuyển 

đổi số (DTI) 

 - Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh 

đạo phòng giao. 

16 
Đặng Quang 

Thái 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Văn phòng Sở 

KH&CN 

KS.Kinh tế viễn 

thông (dịch vụ bưu 

chính) 

0904079971 

Phụ trách công tác công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số của cơ quan Sở 

Khoa học và Công nghệ 

17 
Lê Duy 

Tuấn 

Chuyên 

viên 

Văn phòng Sở 

KH&CN 

CN. Quản trị nhân 

lực 
0906376672 

Tham mưu công tác công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số của cơ quan Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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18 
Trần Duy 

Linh 

Giám đốc 

Trung tâm 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Thạc sỹ KHMT 0941121279 

Phụ trách chung nhiệm vụ của Trung 

tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng 

tạo 

19 
Phạm Thị 

Ngọc Yến 

Phó Giám 

đốc Trung 

tâm 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư CNTT 0906835511 

Phụ trách Phòng Kỹ thuật và Hạ 

Tầng số; Phụ trách các công tác về 

vận hành hạ tầng cho chuyển đổi số 

của Sở, của UBND tỉnh 

20 
Trương Thị 

Diệu Thủy 

Trưởng 

phòng 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Sử phạm toán học 0943870403 

Trưởng phòng Kỹ thuật và Hạ tầng 

số, phân công nhiệm vụ và tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ của Phòng, 

chịu trách nhiệm chung các hoạt 

động của Phòng trước Ban Giám 

đốc, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hỗ 

trợ triển khai ứng dụng chữ ký số 

chuyên dùng công vụ, chủ trì công 

tác nghiên cứu, chuyển giao ứng 

dụng công nghệ số, đào tạo tập huấn 

chuyển đổi số cho các đơn vị 

21 
Đặng Văn 

Trịnh 

Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Cử nhân CNTT 0918098609 

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí 

việc làm Công nghệ thông tin hạng 

III, Tổ trưởng Tổ theo dõi hệ thống, 

phản ứng nhanh để xử lý sự cố hệ 

thống tại Trung tâm dữ liệu tỉnh 

Quảng Ngãi; hỗ trợ triển khai ứng 

dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh và 

thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

phân công Lãnh đạo Trung tâm, lãnh 
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đạo phòng. 

22 
Đỗ Duy 

Phương 

ATTT 

 (hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Cử nhân CNTT 0949707813 

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí 

việc làm An toàn thông tin hạng III 

và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

phân công Lãnh đạo Trung tâm, lãnh 

đạo phòng. 

23 
Vũ Hà 

Ngọc Giang 

Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Cử nhân CNTT 0379591579 

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí 

việc làm Công nghệ thông tin hạng 

III, và thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo phân công Lãnh đạo Trung 

tâm, lãnh đạo phòng. 

24 
Huỳnh Tấn 

Linh 

ATTT 

 hạng III 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Cử nhân quản trị 

máy tính 
0327486113 

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí 

việc làm An toàn thông tin hạng III 

và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

phân công Lãnh đạo Trung tâm, lãnh 

đạo phòng. 

25 
Cao Xuân 

Huy 

Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

cử nhân CNTT 0328256544 

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí 

việc làm Công nghệ thông tin hạng 

III và thực hiện các nhiệm vụ theo 

phân công Lãnh đạo Trung tâm, lãnh 

đạo phòng. 

26 Vy Tú Đình 
Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Sử phạm tin học 0947240391 

Thực hiện các nhiệm vụ của vị trí 

việc làm Công nghệ thông tin hạng 

III và thực hiện các nhiệm vụ theo 

phân công Lãnh đạo Trung tâm, lãnh 

đạo phòng. 



11 

 

27 
Nguyễn 

Văn Bình 

Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư CNTT 0919168518 

Thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện 

bản tin các ấn phẩm thông tin 

KH&CN; Quản trị web; viết tin; 

quay phim, dựng phim. Thực hiện 

nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban giám 

đốc Trung tâm, lãnh đạo phòng. 

28 
Hà Quốc 

Dương 

Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư CNTT 0977529052 

Viết tin, quản trị web; Quay phim, 

dựng phim, sản xuất phóng sự, 

video...;  

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của 

Ban giám đốc Trung tâm, lãnh đạo 

phòng. 

29 
Trần Toàn 

Thắng 

Kỹ sư 

(hạng III) 

Trung tâm Chuyển 

đổi số và Đổi mới 

sáng tạo, Sở 

KH&CN 

Kỹ sư CNTT 0914159372 

Thực hiện công tác thống kê 

KH&CN, thu thập và cung cấp thông 

tin KH&CN; Thực hiện các thủ tục 

hành chính của lĩnh vực KH&CN 

được cấp thẩm quyền giao. Thực 

hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban 

giám đốc Trung tâm, lãnh đạo 

phòng. 

30 
Nguyễn 

Thành Nghị 
Giám đốc 

Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường chất 

lượng, Sở KH&CN 

Cử nhân Toán - 

Tin học 
0974147599 

Lãnh đạo, quản lý chung về công tác 

Chuyển đổi số theo chức năng, 

nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường chất lượng 

31 
Lê Thị 

Thuý Hạnh 

Chuyên 

viên 

Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường chất 

lượng, Sở KH&CN 

Cử nhân Quản 

trị Kinh doanh 
0903532353 

 

Tham mưu thực hiện báo cáo về 

công tác chuyển đổi số của Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng 
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